
PHỤ KIỆN RÈM CỬA MINH ĐĂNG 

Đ/C: 240 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội 

Mobile: 0972.760.895 

ĐT: 0975.456.952 
Web: remminhdang.com 

BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN MÀNH RÈM 

Công ty Rèm cửa Minh Đăng – Cung cấp phụ kiện rèm, chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin dùng và sử dụng sản 

phẩm, dịch vụ của chúng tôi. Để thuận tiện cho việc hợp tác, phụ kiện Minh Đăng kính gửi bảng báo giá bán lẻ năm 2024 tới 

Quý khách hàng như sau: 

( Khách hàng vào công trình, lấy số lượng lớn hoặc nguyên cây, phụ kiện Minh Đăng sẽ chiết khấu giá tốt nhất cho 

Quý khách hàng. Thông tin cụ thể xin vui lòng liên hệ trực tiếp ) 
 

 

STT 

 

MÃ SP 

 

MÃ SP MỚI 

 

TÊN SẢN PHẨM 

 

MÀU 
GIÁ BÁN 

LẺ 

 

GHI CHÚ 

I THANH ORE 
     

1 A201 GA_01 thanh không tăm phi 28 trắng 68,000 
 

2 A301 GA_02 thanh tăm phi 28 trắng 69,000 
 

3 A302 GA_03 thanh tăm phi 28 vàng 72,000 
 

4 A303 GA_04 thanh tăm phi 28 nâu 76,000 
 

5 A401 GA_05 thanh xoắn phi 28 trắng 78,000 
 

6 A402 GA_06 thanh xoắn phi 28 vàng 79,000 
 

7 A403 GA_07 thanh xoắn phi 28 nâu 78,000 
 

8 A501 GA_08 thanh tăm phi 32 trắng 78,000 
 

9 A502 GA_10 thanh tăm phi 32 vàng 80,000 
 

10 A503 GA_11 thanh tăm phi 32 nâu 80,000 
 

11 A601 GA_12 thanh xoắn phi 32 trắng 80,000 
 

12 A602 GA_13 thanh xoắn phi 32 vàng 88,000 
 

13 A603 GA_14 thanh xoắn phi 32 nâu 86,000 
 

14 A701 GA_15 thanh tăm phi 32 trắng 80,000 trắng trơn 

15 A801 GA_16 thanh vân gỗ phi 28 trắng 120,000 
 



16 A802 GA_17 thanh vân gỗ phi 28 vàng 142,000 
 



 

17 A803 GA_18 thanh vân gỗ phi 28 nâu 142,000 
 

18 A1201 GA_19 thanh sắt tĩnh điện 28 trắng 155,000 
 

19 A1202 GA_20 thanh sắt tĩnh điện 28 đen 155,000 
 

20 A1203 GA_21 thanh sắt tĩnh điện 28 đồng rêu 180,000 
 

21 A1401 GA_22 thanh chịu lực phi 32 trắng 220,000 
 

22 
 

GA001 thanh phi 28 cao cấp trắng 180,000 
 

23 
 

GA002 thanh phi 28 cao cấp đen 180,000 
 

24 
 

GA003 thanh phi 28 cao cấp đồng rêu 195,000 
 

25 
 

GA004 thanh phi 28 cao cấp vân gỗ nâu 195,000 
 

26 
 

GA005 thanh phi 28 cao cấp vân gỗ trắng 195,000 
 

II THANH RAY 
     

1 B101 GA_100 ray nhỏ 1.9 trắng 60,000 
 

2 B201 GA_200 ray 2.0 trắng 62,000 
 

3 B301 GA_300 ray 2.0 trắng 63,000 
 

4 B1101 GA_400 ray I uốn bản nhỏ trắng 90,000 
 

5 B601 GA_600 ray 2.0 trắng 66,000 
 

6 B701 GA_700 ray chống ồn 1.9 trắng 64,000 
 

7 B801 GA_800 ray chống ồn 2.0 trắng 80,000 
 

8 B802 GA_820 ray chống ồn 2.0 trắng 82,000 
 

9 
 

GA_900 ray chống ồn 2.0 trắng 86,000 hàng chưa về 

10 B902 GA_920 ray chống ồn 2.0 đồng rêu 120,000 
 

11 B903 GA_930 ray chống ồn 2.0 đồng rêu 120,000 
 

12 
 

GA_1100 forest bản cao cấp trắng 
 

hàng đang về 

14 B1002 GA _1120 forest bản to trắng 150,000 
 

15 B1102 GA_500 ray I uốn bản to trắng 
 

hàng đang về 

16 B1201 GA_1200 ray chống ồn 2.0 trắng 140,000 
 



 

17 B1202 GA_1220 ray chống ồn 2.0 đen 145,000 
 

18 B1203 GA_1230 ray chống ồn 2.0 rêu 145,000 
 

20 b1204 GA_1240 ray chống ồn 2.0 hồng 145,000 
 

21 B1301 GA_1300 ray chống ồn 2.5 trắng 150,000 
 

22 B1401 GA_1400 
    

23 B1501 GA_1500 ray chống ồn 2.5 trắng 135,000 
 

24 B1601 GA_1600 ray bi con kiến trắng ngà 160,000 
 

25 B1801 GA_1800 ray chống ồn 2.0 trắng 134,000 
 

26 B1901 GA_1900 ray 2.0 trắng 63,000 
 

27 B2001 GA_2100 ray chống ồn 2.8 trắng 120,000 
 

28 GA001 GA_2200 ray u uốn trắng 145,000 
 

29 GA002 GA_2300 ray forest trắng ngà 160,000 
 

30 GA003 GA_2400 ray forest trắng ngà 165,000 
 

31 GA004 GA_2500 ray âm trần trắng 165,000 
 

32 GA005 GA_2600 ray bắt tường trắng 165,000 
 

33 GA006 GA_2700 ray bắt tường đen 165,000 
 

34 GA007 GA_2800 ray chống ồn 2.0 trắng 160,000 
 

35 
 

GA_2900 ray bệnh viện và spa trắng 175,000 
 

36 
 

GA_3100 thanh tròn chạy bi trắng 165,000 
 

37 
 

GA_3200 thanh tròn chạy bi đen 165,000 
 

38 
 

GA_3300 thanh tròn chạy bi đồng rêu 165,000 
 

39 
 

GA_3400 thanh tròn chạy bi vân gỗ nâu 165,000 
 

III THANH ĐỊNH HÌNH     

1 ĐH B601_8cm ĐH_600_8CM ray không chống ồn 2.0 trắng 160,000 bi bánh xe 

2 ĐH B601_7cm ĐH_600_7CM ray không chống ồn 2.0 trắng 162,000 bi bánh xe 

3 ĐH B601_6cm ĐH_600_6CM ray không chống ồn 2.0 trắng 164,000 bi bánh xe 

4 ĐH B802_8cm ĐH_820_8CM ray chống ồn 2.0 trắng 160,000 bi trượt 

5 ĐH B802_7cm ĐH_820_7CM ray chống ồn 2.0 trắng 162,000 bi trượt 

6 ĐH B802_6cm ĐH_820_6CM ray chống ồn 2.0 trắng 164,000 bi trượt 



 

7 ĐH B1001_8cm ĐH_1100_8CM forest trắng 170,000 bi trượt 

8 ĐH B1001_7cm ĐH_1100_7CM forest trắng 172,000 bi trượt 

9 ĐH B1001_6cm ĐH_1100_6CM forest trắng 174,000 bi trượt 

10 ĐH B1101_8cm ĐH_1000_8CM ray uốn cong trắng 226,000 bi bánh xe 

11 ĐH B1101_7cm ĐH_1000_7CM ray uốn cong trắng 240,000 bi bánh xe 

12 ĐH B1101_6cm ĐH_1000_6CM ray uốn cong trắng 250,000 bi bánh xe 

13 ĐH B1201_8cm ĐH_1200_8CM ray chống ồn 2.0 trắng 266,000 bi trượt 

14 ĐH B1201_7cm ĐH_1200_7CM ray chống ồn 2.0 trắng 268,000 bi trượt 

15 ĐH B1201_6cm ĐH_1200_6CM ray chống ồn 2.0 trắng 270,000 bi trượt 

16 ĐH B1301_8cm ĐH_1300_8CM ray chống ồn 2.5 trắng 286,000 bi bánh xe 

17 ĐH B1301_7cm ĐH_1300_7CM ray chống ồn 2.5 trắng 245,000 bi bánh xe 

18 ĐH B1301_6cm ĐH_1300_6CM ray chống ồn 2.5 trắng 250,000 bi bánh xe 

19 ĐH B1501_8cm ĐH_1500_8CM ray không chống ồn 2.5 trắng 230,000 bi bánh xe 

20 ĐH B1501_7cm ĐH_1500_7CM ray không chống ồn 2.5 trắng 242,000 bi bánh xe 

21 ĐH B1501_6cm ĐH_1500_6CM ray không chống ồn 2.5 trắng 244,000 bi bánh xe 

22 ĐH B1801_8cm ĐH_1800_8CM ray chống ồn 2.0 trắng 270,000 bi bánh xe 

23 ĐH B1801_7cm ĐH_1800_7CM ray chống ồn 2.0 trắng 272,000 bi bánh xe 

24 ĐH B1801_6cm ĐH_1800_6CM ray chống ồn 2.0 trắng 274,000 bi bánh xe 

25 ĐH B1901_8cm ĐH_1900_8CM ray không chống ồn 2.0 trắng 255,000 bi bánh xe 

26 ĐH B1901_7cm ĐH_1900_7CM ray không chống ồn 2.0 trắng 258,000 bi bánh xe 

27 ĐH B1901_6cm ĐH_1900_6CM ray không chống ồn 2.0 trắng 260,000 bi bánh xe 

28 ĐH B2001_8cm ĐH_2100_8CM ray chống ồn 2.8 trắng 276,000 bi bánh xe 

29 ĐH B2001_7cm ĐH_2100_7CM ray chống ồn 2.8 trắng 278,000 bi bánh xe 

30 ĐH B2001_6cm ĐH_2100_6CM ray chống ồn 2.8 trắng 280,000 bi bánh xe 

31 GA002 ĐH_2300_8CM thanh forest trắng ngà 286,000 bi trượt 

32 GA002 ĐH_2300_7cm thanh forest trắng ngà 288,000 bi trượt 

33 GA002 ĐH_2300_6cm thanh forest trắng ngà 290,000 bi trượt 

34 GA003 ĐH_2400_8CM thanh forest trắng ngà 290,000 bi trượt 



 

35 GA003 ĐH_2400_7CM thanh forest trắng ngà 292,000 bi trượt 

36 GA003 ĐH_2400_8CM thanh forest trắng ngà 294,000 bi trượt 

37 GA004 ĐH_2500_8CM thanh âm trần trăng 290,000 bi trượt 

38 GA004 ĐH_2500_7CM thanh âm trần trắng 292,000 bi trượt 

39 GA004 ĐH_2500_6CM thanh âm trần trắng 294,000 bi trượt 

40 GA005 ĐH_2600_8CM thanh treo tường trắng 252,000 bi bánh xe 

41 GA005 ĐH_2600_7CM thanh treo tường trắng 255,000 bi bánh xe 

42 GA005 ĐH_2600_6CM thanh treo tường trắng 252,000 bi bánh xe 

43 GA006 ĐH_2700_8CM thanh treo tường đen 235,000 bi bánh xe 

44 GA006 ĐH_2700_7CM thanh treo tường đen 245,000 bi bánh xe 

45 GA006 ĐH_2700_6CM thanh treo tường đen 235,000 bi bánh xe 

46 GA007 ĐH_2800_8CM thanh chống ồn trắng 196,000 bi bánh xe 

47 GA007 ĐH_2800_7CM thanh chống ồn trắng 198,000 bi bánh xe 

48 GA007 ĐH_2800_6CM thanh chống ồn trắng 220,000 bi bánh xe 

49 
 

ĐH_2900_8CM Ray bệnh viện và spa trắng 206,000 bi bánh xe 

50 
 

ĐH_2900_7CM Ray bệnh viện và spa trắng 288,000 bi bánh xe 

51 
 

ĐH_2900_6CM Ray bệnh viện và spa trắng 290,000 bi bánh xe 

52 
 

ĐH_3100_8CM thanh tròn chạy bi trắng 250,000 
 

53 
 

ĐH_3100_7CM thanh tròn chạy bi trắng 252,000 
 

54 
 

ĐH_3100_6CM thanh tròn chạy bi trắng 254,000 
 

55 
 

ĐH_3200_8CM thanh tròn chạy bi đen 250,000 
 

56 
 

ĐH_3200_7CM thanh tròn chạy bi đen 252,000 
 

57 
 

ĐH_3200_6CM thanh tròn chạy bi đen 254,000 
 

58 
 

ĐH_3300_8CM thanh tròn chạy bi đồng rêu 250,000 
 

59 
 

ĐH_3300_7CM thanh tròn chạy bi đồng rêu 252,000 
 

60 
 

ĐH_3300_6CM thanh tròn chạy bi đồng rêu 254,000 
 

61 
 

ĐH_3400_8CM thanh tròn chạy bi vân gỗ 250,000 
 

62 
 

ĐH_3400_7CM thanh tròn chạy bi vân gỗ 252,000 
 



 

63 
 

ĐH_3400_6CM thanh tròn chạy bi vân gỗ 254,000 
 

IV PHỤ KIỆN KHÁC     

1  T01 ĐƠN SẮT 28  24,500  

2  T02 ĐƠN SẮT 33  25,000  

3  T03 ĐƠN NHÔM TRẮNG  27,000  

4  T04 ĐƠN NHÔM TRẮNG  28,000  

5  T05 ĐƠN NHÔM TRẮNG  29,000  

6  T06 TRẦN NHÔM  27,000  

7  T07 TRẦN NHÔM NGÀM NHỰA 28,000  

8  T08 TRẦN SẮT  24,000  

9  T09 TRẦN SẮT DÀI  27,000  

10  T10 BẮT SẮT  26,000  

11  T16 ĐƠN A801  35,000  

12  T17 ĐƠN A802  35,000  

13  T18 ĐƠN A803  35,000  

14  T19 ĐƠN A1201  40,000  

15  T20 ĐƠN A1202  40,000  

16  T21 ĐƠN A1203  40,000  

17  H01 KÉP SẮT 28    

18  H02 KÉP SẮT 33    

19  H03 KÉP NHÔM  33,000  

20  H04 KÉP NHÔM  35,000  

21  H05 KÉP NHÔM  35,000  

22  H06 KÉP NHÔM  35,000  

23  H19 KÉP A1201  45,000  

24  H20 KÉP A1202  45,000  

25  H21 KÉP A1203  45,000  

26  H16 KÉP A801  45,000  

27  H17 KÉP A802  45,000  

28  H18 KÉP A803  45,000  

29  D01 ĐẦU XOẮN 28  15,000  

30  D02 ĐẦU KHẾ 28  14,500  

31  D03 ĐẦU VƯƠNG MIỆN 28 15,000  



 

32  D04 ĐẦU VUA 28  15,000  

33  D05 ĐẦU XOẮN 33  16,000  

34  D06 ĐẦU KHẾ 33  15,000  

35  D07 ĐẦU VƯƠNG MIỆN 33 16,000  

36  D08 ĐẦU VUA 33  16,000  

37  D09 ĐẦU HOA SEN 33  32,000  

38  D16 ĐẦU A801  40,000  

39  D17 ĐẦU A802  40,000  

40  D18 ĐẦU A803  40,000  

41  D19 ĐẦU A1201  40,000  

42  D20 ĐẦU A1202  40,000  

43  D21 ĐẦU A1203  40,000  

44  M01 MẾCH VẢI MỀM 10CM 162,000  

45  M02 MẾCH VẢI CỨNG 10CM 165,000  

46  M03 MẾCH VẢI CỨNG 10CM 185,000  

47  M04 MẾCH ĐH VẢI 10CM  260,000  

48  M05 MẾCH VẢI CHUN CHIẾT LY 260,000  

49  M06 MẾCH ĐH LƯỚI 8CM  240,000  

50  M07 MẾCH ĐH LƯỚI 10CM  140,000  

51  M08 MẾCH NHỰA CỨNG 10CM 140,000  

52  M09 MẾCH NHỰA MỀM 10CM 150,000  

53  M10 MẾCH NHỰA CỨNG ( MÀU ) 150,000  

54  M11 MẾCH VẢI MỀM 8CM    

55  M12 MÓC ĐH  200,000  

56  M13 MÓC S  155,000  

57  M14 MÓC S NHỎ  155,000  

58  M15 MÓC S INOX  200,000  

59  M16 MÓC M TO  190,000  

60  M17 MÓC M NHỎ  170,000  

61  M18 MÓC TĂNG ĐƠ 10CM  2,500  

62  M19 MÓC TĂNG ĐƠ 8CM  2,500  

63  N01 NÚM NHỰA  180,000  

64  N02 NÚM GỖ  4,000  



 

65  N03 NÚM MÓC CÂU  20,000  

66  N04 núm con thuyền rêu  32,000  

67  N05 núm con thuyền đỏ  32,000  

68  N06 NÚM LÁ TRẮNG  40,000  

69  N07 NÚM LÁ VÀNG  35,000  

70  N08 NÚM LÁ ĐỒNG ĐỎ  35,000  

71  N09 NÚM LÁ ĐEN  40,000  

72  N10 NÚM HOA HỒNG RÊU  40,000  

73  N11 NÚM HOA HỒNG ĐỎ  40,000  

74  N12 NÚM HOA CỔ ĐIỂN TRẮNG 45,000  

75  N13 NÚM HOA CỔ ĐIỂN ĐEN 45,000  

76  N14 NÚM CON CÔNG RÊU  65,000  

77  N15 NÚM CON CÔNG ĐỎ  65,000  

78  N16 NÚM ĐÍNH ĐÁ ĐỎ  100,000  

79  N17 NÚM ĐÍNH ĐÁ VÀNG  100,000  

80  N18 NÚM PHA LÊ ĐỒNG RÊU 140,000  

81  N19 NÚM PHA LÊ ĐỒNG ĐỎ 140,000  

82  N20 NÚM KHUY CÀI TRẮNG 130,000  

83  N21 NÚM KHUY CÀI GI BẠC 130,000  

84  N22 NÚM KHUY CÀI ĐEN  130,000  

85 D01 V01 DÂY VÉN  130,000  

86 D02 V02 DÂY VÉN  150,000  

87  V03 DÂY VÉN  150,000  

88  V04 DÂY VÉN  160,000  

89 D05 V05 DÂY VÉN  150,000  

90 D06 V06 DÂY VÉN  150,000  

91 D07 V07 DÂY VÉN  180,000  

92 D08 V08 DÂY VÉN  60,000  

93 D09 V09 DÂY VÉN  200,000  

94 D10 V10 DÂY VÉN  80,000  

95  T_3100 TRỤ GA_3100 TRẮNG 35,000  

96  T_3200 TRỤ GA_3200 ĐEN 35,000  

97  T_3300 TRỤ GA_3300 ĐỒNG RÊU 35,000  



 

98  T_3400 TRỤ GA_3400 VÂN GỖ NÂU 35,000  

99  H_3100 KÉP GA_3100 TRẮNG 60,000  

100  H_3200 KÉP GA_3200 ĐEN 60,000  

101  H_3300 KÉP GA_3300 ĐỒNG RÊU 60,000  

102  H_3400 KÉP GA_3400 VÂN GỖ NÂU 60,000  

103  D_3100 ĐẦU GA_3100 TRẮNG 80,000  

104  D_3200 ĐẦU GA_3200 ĐEN 80,000  

105  D_3300 ĐẦU GA_3300 ĐỒNG RÊU 80,000  

106  D_3400 ĐẦU GA_3400 VÂN GỖ NÂU 80,000  

107   Ore bấm  85,000  

108   Bi ĐH bánh xe  60,000  

109   Bi ĐH trượt  45,000  

110   Bi ĐH uốn  65,000  

111   Chì bé  2,000  

112   Chì to  2,500  

113   Ke trần  4,500  

 


